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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Bắc 

Giang năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 07/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Bộ chỉ số theo dõi- đánh giá nước sạch 

nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai; 

Căn cứ Thông báo số 302/TB-UBND ngày 23/10/2018 của Phó Chủ tịch 

UBND về tình hình hoạt động các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông 

thôn trên địa bàn tỉnh;  

 Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020. Sở 

Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi, đánh giá 

nước sạch nông thôn tỉnh Bắc Giang năm 2020 với nội dung sau: 

I. Mục đích 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác nước sạch nông thôn, 

thực hiện tốt mục tiêu cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

- Làm cơ sở công nhận hoàn thành chỉ số 17.1, 11.1 (Tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định) trong Bộ tiêu chí quốc gia 

thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

II. Yêu cầu 

- Công tác điều tra, đánh giá phải trung thực, khách quan; tổng hợp số liệu 

phải đầy đủ, chính xác, khoa học theo các biểu mẫu quy định. 

- Kết quả số liệu điều tra, đánh giá phải được lưu trữ ở từng cấp theo đúng 

quy định với nguyên tắc các số liệu, thông tin phải được chia sẻ kịp thời, rộng 

rãi phục vụ cho các tổ chức và cá nhân liên quan đến nước sạch nông thôn. 

III. Phạm vi thực hiện kế hoạch 

Phạm vi thực hiện thu thập, cập nhật thông tin Bộ chỉ số theo dõi- đánh 

giá nước sạch trên 184 xã thuộc 09 huyện và 01 thành phố trên địa bàn tỉnh.  

IV. Nội dung kế hoạch 

Triển khai thu thập, cập nhật thông tin Bộ chỉ số nhằm đánh giá hiện trạng 

về tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại các hộ gia đình nông thôn, công trình cấp 

nước tập trung thuộc các huyện, thành phố theo Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá 

nước sạch nông thôn ban hành tại Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 

07/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tập trung vào các nội dung chính sau: 

1. Thu thập tổng hợp số liệu Bộ chỉ số 
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Tiến hành thu thập số liệu theo hệ thống các biểu mẫu riêng cho từng cấp 

(có biểu mẫu gửi kèm) như sau: 

2.1. Cấp thôn/bản: Tiến hành thu thập số liệu về cấp nước hộ gia đình 

trong địa bàn thôn theo biểu mẫu số 01 gửi về UBND xã. 

2.2. Cấp xã: UBND xã kiểm tra, tổng hợp số liệu về cấp nước hộ gia đình 

của các thôn/bản từ biểu số 01 của cấp thôn/bản vào biểu mẫu số 02; đồng thời 

thực hiện cập nhật mô hình quản lý, loại hình và hiệu quả sử dụng công trình 

cấp nước tập trung  theo biểu mẫu 05. Số liệu điều tra cấp thôn, xã và tổng hợp 

gửi về Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện/Phòng Kinh tế thành phố. 

2.3. Cấp huyện: Phòng Nông nghiệp và PTNT/ Phòng Kinh tế thành phố 

kiểm tra số liệu điều tra, tổng hợp của cấp xã và tổng hợp số liệu về nước sạch 

nông thôn của huyện, thành phố theo các biểu mẫu số 03; biểu mẫu số 05 và 

trực tiếp đánh giá mức độ bền vững của công trình CNTT vào biểu số 06. 

2.4. Cấp tỉnh: Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh 

- Thu thập, tổng hợp số liệu dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt đáp 

ứng QCVN 02/2009/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT 

ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế, dự kiến lấy và xét nghiệm 790 mẫu nước, trong đó: 

+ 62 mẫu/ 83 công trình cấp nước tập trung đang hoạt động trên toàn tỉnh. 

+ 728 mẫu nhỏ lẻ. 

- Tổng hợp số liệu báo cáo của toàn tỉnh do các  các đơn vị gửi về vào các   

biểu mẫu số 04; biểu mẫu số 05; biểu mẫu số 06.  

V. Kinh phí thực hiện 

- Tổng kinh phí năm 2020: 1.208.000.000 đồng (một tỷ hai trăm linh tám 

triệu đồng chẵn.) 

- Nguồn kinh phí: Vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí 

khác được phép sử dụng theo quy định của nhà nước. 

- Định mức chi: Thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết kinh 

phí thực hiện bộ chỉ số theo dõi- đánh giá Nước sạch trên địa bàn tỉnh của Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh  

- Là cơ quan thường trực giúp Sở Nông nghiệp&PTNT triển khai thực 

hiện công tác theo dõi- đánh giá trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác theo dõi- đánh giá năm 2020. 

- Kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thu thập Bộ chỉ số của cấp huyện. 

- Tổng hợp kết quả Bộ chỉ số theo dõi- đánh giá nước sạch giúp Sở Nông 

nghiệp & PTNT trình UBND tỉnh. 

2. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện/Phòng Kinh tế thành phố 

- Trên cơ sở Kế hoạch theo dõi - đánh giá của Sở Nông nghiệp&PTNT, 

Phòng Nông nghiệp & PTNT/ Phòng Kinh tế thành phố tham mưu trình UBND 

huyện/thành phố ban hành Kế hoạch, tổ chức thực hiện cụ thể của địa phương và 

gửi về Sở Nông nghiệp&PTNT (qua Trung tâm Nước sạch và VSMTNT theo địa 

chỉ mail ttnsh@bacgiang.gov.vn) trước ngày 03/4/2020.  
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn 

huyện/thành phố triển khai công tác thu thập, cập nhật và tổng hợp kết quả thực 

hiện Bộ chỉ số về UBND huyện/thành phố tổng hợp báo cáo gửi về Sở Nông 

nghiệp&PTNT (Trung tâm Nước sạch và VSMTNT) trước ngày 28/9/2020. 

- Lập danh sách cộng tác viên nước sạch của các xã, cán bộ điều tra các 

thôn trên địa bàn huyện/ thành phố gửi về Trung tâm Nước sạch và VSMTNT 

qua email :phongttvsmt@gmail.com. 

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các xã trong quá trình tổng hợp điều tra Bộ chỉ số. 

3. Đề nghị:  Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố 

-  Sở Y tế: Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế 

huyện cung cấp số liệu về kiểm nghiệm chất lượng nước sạch cho Trung tâm Nước 

sạch và VSMTNT/Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện/ Phòng kinh tế thành 

phố;  

- UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện/ Phòng Kinh tế thành phố và UBND các xã tổ chức thực hiện công tác theo 

dõi - đánh giá, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện trên địa bàn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Nông nghiệp 

&PTNT (qua Trung tâm Nước sạch và VSMTNT) để tổng hợp, đề xuất UBND 

tỉnh giải quyết./.       

                                                        

Nơi nhận:  

- Lưu: VT.                                       

Bản điện tử:                                                                                      
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- GĐ Sở, PGĐ Nguyễn Văn Dĩnh; 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, Phòng 

kinh tế thành phố (t/h); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh(t/h); 

- TT Nước sạch & VSMTNT (t/h). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dĩnh 
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